
STT
Họ và tên (cử tri đại 

diện hộ gia đình)
Nam Nữ Dân tộc Nghề nghiệp Nơi ở

Ghi 

chú

                             (1)        (3)      (4)            (5)                  (6)                                      (7)        (8)

1 Phạm Thị Nhui X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

2 Phạm Văn Đội X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

3 Phạm Thị Xinh 01/01/'1995 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

4 Phạm Văn Đẹp 10-10-1990 X Hrê Viên chức Tổ Gòi Đen, Nước Đang

5 Phạm Văn Mạnh 01-01-1978 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

6 Phạm Văn Coan 20-08-1987 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

7 Phạm Văn Quý (A) 01-01-1974 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

8 Phạm Văn Lung 01-01-1963 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

9 Phạm Văn Linh 01-01-1975 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

10 Phạm Văn Manh 15-04-1978 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

11 Phạm Văn Đát 01/01'1959 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

12 Phạm Văn Hết 01/01/'2003 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

13 Phạm Văn Ngắt 20-10-1983 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

14 Phạm Văn Liệu 01-01-1996 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

15 Phạm Văn Canh 15-10-1980 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

16 Phạm Văn Hè 01/01/'1994 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

17 Phạm Văn Huỳnh 30-06-2003 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

18 Phạm Văn Beo 01-01-1989 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

19 Phạm Văn Néa 03-05-1976 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

20 Phạm Văn Quà 01-01-1952 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

21 Phạm Văn Péa 01-01-1987 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

22 Phạm Thị Tria 01-01-1957 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

23 Phạm Văn Kênh 06-10-1989 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

24 Phạm Văn Ghếu 01-01-1979 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

25 Phạm Văn Gay 01-01-1978 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

26 Phạm Văn Chảy 08-06-1992 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

27 Phạm Văn Chớt 10-02-1986 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

28 Phạm Văn Ô 14-07-1985 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

29 Phạm Văn  Viên (A) 15-03-1998 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

30 Phạm Văn Đài 01-01-1980 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

31 Phạm Văn Hiền 16-03-1988 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

32 Phạm Văn Ghới 01/01/'1995 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

33 Phạm Văn Thanh 11-08-1996 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

34 Phạm Thị Via 01/01/'1986 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

35 Phạm Văn Chờ 01/01/'1959 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

36 Phạm Văn Vinh 05-11-1991 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

37 Phạm Văn Cường 10-08-1983 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

38 Phạm Văn Bình 01-01-1968 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

39 Phạm Văn Pét 12-07-1985 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

40 Phạm Thị Đợi 01-01-1982 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

41 Phạm Văn Vi 05-06-1987 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

42 Phạm Thị Táy 10-03-1954 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

43 Phạm Văn Vai 10-05-1992 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

Ngày, tháng, 

năm sinh

                  (2)

01/01/'1985

06-08-1996
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44 Phạm Văn Thô 01-01-1979 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

45 Phạm Văn Lương 10-10-1996 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

46 Phạm Thị Nhói 01-01-1979 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

47 Phạm Văn Vôn 02-05-1984 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

48 Phạm Thị Nhắc 02-05-1990 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

49 Phạm Văn Xế 01-01-1953 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

50 Phạm Văn Hân 03-04-1991 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

51 Phạm Văn Gừng 10-01-1990 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

52 Phạm Văn Hoi 01-01-1977 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

53 Đinh Văn Thịnh 12-05-1983 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

54 Phạm Quang Vị 08-02-1985 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

55 Phạm Văn Lái 01/01/'1996 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

56 Phạm Văn Xếp 10-06-1992 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

57 Phạm Văn Gu 01-01-1963 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

58 Phạm Văn Hợi 05-06-1994 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

59 Phạm Văn Ghút 01-01-1967 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

60 Phạm Văn  Viên (B) 17-05-1992 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

61 Phạm Văn Quê 13-07-1975 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

62 Phạm Thị Lót 05-07-1993 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

63 Phạm Văn Đoàn 06-02-1996 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

64 Phạm Văn Đòn 03-06-1997 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

65 Phạm Văn Ích 06-02-1994 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

66 Phạm Văn Quý (B) 02-08-1984 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

67 Phạm Văn Thây 02-01-1997 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

68 Phạm Văn Khanh 01-01-1998 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

69 Phạm Thị Thành 01-01-1995 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

70 Phạm Văn Ngoa 06-08-1996 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

71 Phạm Văn Hiền 01-01-1998 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

72 Phạm Văn Thảo (Thâu)08-06-1999 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

73 Phạm Văn Hú 05-06-1997 X Hrê Làm nông Tổ Gòi Đen, Nước Đang

74 Phạm Văn Huê 15-03-1989 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

75 Phạm Văn Hơn 02-12-1992 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

76 Phạm Văn Điết 20-09-1988 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

77 Phạm Văn Xay 05-02-1986 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

78 Phạm Văn Nói 01-01-1950 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

79 Phạm Thị Lắc 01/01/'1992 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

80 Phạm Văn Liệu 01-01-1987 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

81 Phạm Văn Hà 15-05-1981 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

82 Phạm Văn Bê 10-10-1989 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

83 Phạm Thị Hiết 01-01-1970 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

84 Phạm Thị Xá 03-02-1970 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

85 Phạm Văn Ru 01/01/'1971 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

86 Phạm Văn Thót 12-10-1990 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

87 Phạm Văn Rúi 13-10-1955 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

88 Phạm Văn Xái 19-05-1985 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

89 Phạm Văn Mung 01-01-1988 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

90 Phạm Thị Núa 01/01/'1997 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

91 Phạm Văn Cư 01-01-1987 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

92 Phạm Thị Chứa 01/01/'1990 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

93 Phạm Văn Du 06-01-1990 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

94 Phạm Văn Mèo 01/01/'2003 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

95 Phạm Thị Phân 01-01-1989 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

96 Phạm Thị Nân 01-01-1956 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

97 Phạm Thị Huông 01/01/'1987 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

98 Phạm Văn Bun 01-01-1995 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

99 Phạm Thị Sang 01-01-1999 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

100 Phạm Thị Hoa 05-10-1994 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

101 Phạm Văn Hang 24-11-1981 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

102 Phạm Văn Hâu 01-01-1970 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang



103 Đinh Văn Phẩm 12-02-1998 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

104 Phạm Văn Hoang 02-03-1999 X Hrê Làm nông Tổ Đèo Ải, Nước Đang

105 Phạm Thị Đôn 01-01-1986 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

106 Phạm Văn Bâng 01-01-1981 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

107 Phạm Văn Hầm 01/01/'1975 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

108 Phạm Văn Bum 01-01-1991 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

109 Phạm Văn Lại 04-09-1990 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

110 Phạm Văn Ghết 01-01-1976 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

111 Phạm Văn Nhờ 01-01-1958 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

112 Phạm Văn Linh 01-01-1982 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

113 Phạm Văn Ghia 1/1//1965 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

114 Phạm Thị Nhị 01/01/'1999 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

115 Phạm Văn Huy 01-01-1992 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

116 Phạm Thị Ghên 01-01-1978 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

117 Phạm Văn XaRang 16-07-1985 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

118 Phạm Văn Ngoa 01-01-1972 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

119 Phạm Văn Dạch 01-01-1983 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

120 Phạm Văn Mênh 01/01/1963 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

121 Phạm Văn Kea 15-09-1982 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

122 Phạm Văn Dài 11-11-1994 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang

123 Phạm Thị Trăm 01-01-1975 X Hrê Làm nông Tổ Đồng Lớn, Nước Đang
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